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	Tên chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

Thấp
	Vận dụng

cao
	Cộng

	Chủ đề 1

Các nước châu Á 
	những nét chính của các nước châu Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm      

Tỉ lệ %
	Số câu 1

Số điểm 3

Tỉ lệ 30%
	
	
	
	Số câu 1

điểm 3

30..% 

	Chủ đề 2

Liên Xô giai đoạn từ năm 1945 đến những năm 70 của thế kỉ XX

	
	những thành tựu chính về kinh tế, khoa học - kĩ thuật của Liên Xô giai đoạn từ năm 1945 đến những năm 70 của thế kỉ XX
	Ý nghĩa của những thành tựu.


	
	

	Số câu 

Số điểm      
Tỉ lệ %
	
	Số câu 1/2
Số điểm 1,5
Tỉ lệ 15%
	Số câu 1/2

Số điểm 1,5

Tỉ lệ 15%
	
	Số câu 1/2

Số điểm 1,5

Tỉ lệ 30%

	Chủ đề 3
Nguyễn Ái Quốc 
	
	
	
	Con đường tìm chân lí cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác so với những nhà cách mạng tiền bối (1911 – 1926)
	

	Số câu 

Số điểm      

Tỉ lệ %
	
	
	
	Số câu 1

Số điểm 7

Tỉ lệ 70%
	Số câu 1

Số điểm 7

Tỉ lệ 70

	Chủ đề 4

	
	
	
	
	

	“Chiến thắng Bạch Đằng 938
	
	
	
	Nhận định “Chiến thắng Bạch Đằng là chiến thắng vĩ đại của dân tộc” nhận xét về cách đánh của Ngô Quyền?
	

	Số câu 

Số điểm      Tỉ lệ %
	
	
	
	Số câu 1

Số điểm 7

Tỉ lệ 70%
	Số câu 1

Số điểm 7

Tỉ lệ 70%

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu 1

Số điểm 3

Tỉ lệ 30%
	Số câu 1/2

Số điểm 1,5

Tỉ lệ 15%
	Số câu 1/2

Số điểm 1,5

Tỉ lệ 15%
	Số câu 2

Số điểm 14

Tỉ lệ 140%
	Số câu 4

Số điểm 20

Tỉ lệ 200%
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I/ Phần lịch sử thế giới: ( 6,0 điểm)
Câu 1: ( 3,0 điểm)

Trình bày những nét chính của các nước châu Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

Câu 2: ( 3,0 điểm)

   Cho biết những thành tựu chính về kinh tế, khoa học - kĩ thuật của Liên Xô giai đoạn từ năm 1945 đến những năm 70 của thế kỉ XX ?  Ý nghĩa của những thành tựu trên  ?

II/ Phần lịch sử Việt Nam: ( 14 điểm)

Câu 1: ( 7,0 điểm)

Con đường tìm chân lí cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác so với những nhà cách mạng tiền bối (1911 – 1926)?

Câu 2: ( 7,0 điểm)

Em nghĩ như thế nào về nhận định “Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là chiến thắng vĩ đại của dân tộc”.   Em có nhận xét gì về cách đánh của Ngô Quyền? 
---------------------- HẾT ----------------------
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	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	Phần lịch sử thế giới: ( 6 điểm)

	1

(3,0 điểm)
	- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai một cao trào giải phóng dân tộc đã diễn ra ở châu Á.
+ Cuối những năm 50 phần lớn các nước châu Á giành được độc lập.(Kể tên một số nước dành độc lập) 
+ Nửa sau thế kỉ XX tình hình châu Á lại không ổn định bởi diễn ra các cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc nhất là khu vực Đông Nam Á và Trung Đông.

-  Sau “Chiến tranh lạnh” lại xảy ra xung đột, ly khai, khủng bố ở một số nước  như Phi-líp-pin, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ, Pa-ki-xtan…
- Cũng từ nhiều thập kỉ qua một số nước châu Á đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế như Trung Quốc, Hàn Quốc, Xingapo…
	0,5

0,5
0,5
0,5

1,0

	2
( 3,0 điểm)                 
	   * Những thành tựu chính về kinh tế- khoa học , kĩ thuật của Liên Xô giai đoạn từ  năm 1945 đến những năm 70 của thế kỉ XX
Kinh tế: 

-Về công nghiệp: 

Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh. Nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh.Tới những năm 50, 60 của TK XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mỹ, chiếm khoảng 20 % sản lượng công nghiệp thế giới.  Một số ngành công nghiệp đứng đầu thế giới: Vũ trụ, điện, nguyên tử…

-Về nông nghiệp: có nhiều tiến bộ vượt bậc.
Về khoa học - kĩ thuật: 
- 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử, phá thế độc quyền hạt nhân của Mĩ.

 - 1957 Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào quỹ đạo trái đất, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. 

- 1961 Liên Xô lại là nước đầu tiên phóng thành công con tàu vũ trụ đưa nhà du hành Ga-ga-rin bay vòng quanh trái đất.

* ý nghÜa:  -  Uy tín và địa vị của Liên Xô được đề cao, Liên Xô trở thành trụ cột của các nước XHCN, là thành trì hòa bình và là chỗ dựa cho phong trào cách mạng thế giới. 


	0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

	Phần lịch sử Việt Nam: ( 14 điểm)

	1
(7,0 điểm)
	- Con đường cứu nước của các nhà cách mạng tiền bối: 

+ Phan Bội Châu dựa vào Nhật Bản chủ trương dùng bạo động vũ trang đánh Pháp giành độc lập dân tộc. 

+ Phan Chu Trinh mở trường dạy học theo lối mới, hô hào chấn hưng thực nghiệp, phổ biến cái mới – dựa vào Pháp để đánh Pháp.

- Nguyễn Ái Quốc:

+ Lựa chọn con đường đi sang phương Tây nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái. 

+ Tháng 7 năm 1920, Người đọc Sơ thảo luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa tìm thấy con đường cứu nước cho nhân dân Việt Nam là con đường của Cách mạng Vô sản.

+ Tháng 12 năm 1920 Người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp đánh dấu bước ngoặt trong quá trình hoạt động cách mạng của Người.

+ Tại Pháp: Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo “ Người cùng khổ”, viết bài cho báo Nhân đạo, viết Bản án chế độ thực dân Pháp. Các sách báo trên được bí mật chuyển về Việt Nam.

+ Sau khi tìm được con đường cứu nước đúng đắn, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục nghiên cứu và truyền bá lý luận mới về Việt Nam
	1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

	2
( 7,0 điểm)            
	Vì sao chiến thắng Bạch Đằng là chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc? Em có nhận xét gì về cách đánh của Ngô Quyền? 

- Chiến thắng Bạch Đằng 938 đã chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của phong kiến phương Bắc.

- Khẳng định nền độc lập lâu dài của tổ quốc. 

- Đây là cách đánh độc đáo, chủ động đón đánh giặc: 

   + Ngô Quyền đã biết lợi dụng  địa hình  tự nhiên để đánh giặc. 
   + Ngoài ra đã có sự tìm hiểu rõ về kẻ thù.
	2,0
2,0

1,0

1,0

1,0
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